
STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 100 DT050103 Nguyễn Tuấn Anh DT5A

2 101 DT050104 Lê Hùng Cường DT5A

3 102 DT050107 Đặng Trí Đức DT5A

4 103 DT050206 Nguyễn Minh Đức DT5B

5 104 DT050207 Đặng Ngọc Dũng DT5B

6 105 DT050208 Tống Nguyên Thái Dương DT5B

7 106 DT050109 Trần Trọng Ánh Dương DT5A

8 107 DT050111 Nguyễn Đức Duy DT5A

9 108 DT050112 Phạm Thị Hòa DT5A

10 109 DT050114 Phạm Thế Hùng DT5A

11 110 AT150323 Dương Quang Huy AT15CT

12 111 DT050213 Lê Quốc Huy DT5B

13 112 DT050117 Bùi Tân Khoa DT5A

14 113 DT050118 Lê Trung Kiên DT5A

15 114 DT050218 Ngô Thị Thùy Linh DT5B

16 115 DT050217 Nguyễn Thị Thùy Linh DT5B

17 116 DT050120 Trần Việt Linh DT5A

18 117 DT050220 Trần Văn Mạnh DT5B

19 118 DT050122 Lê Trọng Minh DT5A

20 119 DT050222 Đặng Thành Nam DT5B

21 120 AT140230 Bùi Quang Ninh AT14BU

22 121 DT050224 Mai Hữu Phong DT5B

23 122 DT050225 Đặng Văn Phúc DT5B

24 123 DT050226 Trương Tiểu Phương DT5B

25 124 DT050127 Bùi Hữu Quân DT5A

26 125 AT140835 Nguyễn Hồng Quân AT14IT

27 126 AT130541 Vũ Ngọc Quang AT13ET

28 127 DT050129 Nguyễn Thị Quý DT5A

29 128 DT050128 Trần Trọng Quý DT5A

30 129 DT050231 Nguyễn Thu Trang DT5B

31 130 DT050233 Nguyễn Hải Tú DT5B

32 131 DT050235 Trần Đức Tùng DT5B

33 132 DT050136 Nguyễn Văn Việt DT5A
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1 133 DT050101 Phạm Văn An DT5A

2 134 DT050102 Dương Nam Anh DT5A

3 135 DT050202 Hoàng Vân Anh DT5B

4 136 AT150402 Nguyễn Đức Anh AT15DT

5 137 DT050105 Vũ Quốc Đạt DT5A

6 138 DT050209 Đào Thị Hương Giang DT5B

7 139 DT050210 Đinh Thị Hiền DT5B

8 140 DT050211 Lương Minh Hiếu DT5B

9 141 DT040123 Đinh Công Hoàng DT4A-HTN

10 142 DT050113 Nguyễn Việt Hoàng DT5A

11 143 DT050212 Phạm Văn Hưng DT5B

12 144 DT050115 Lê Bá Huy DT5A

13 145 DT050116 Lê Thị Thanh Huyền DT5A

14 146 DT050214 Trịnh Thị Thu Huyền DT5B

15 147 DT050215 Nguyễn Hữu Khánh DT5B

16 148 DT050216 Lê Đăng Khoa DT5B

17 149 DT050119 Nguyễn Thanh Lâm DT5A

18 150 DT050223 Lê Thị Ninh DT5B

19 151 DT050124 Thân Quang Phong DT5A

20 152 DT050125 Nguyễn Hoàng Phúc DT5A

21 153 DT050126 Phạm Thị Phượng DT5A

22 154 DT050227 Đỗ Bá Quang DT5B

23 155 DT050229 Kiều Văn Quý DT5B

24 156 DT050131 Phạm Duy Tiên DT5A

25 157 DT050230 Nguyễn Quốc Tiến DT5B

26 158 DT050132 Lê Hoài Khánh Trình DT5A

27 159 DT050232 Nguyễn Quang Trường DT5B

28 160 DT050133 Nguyễn Xuân Trường DT5A

29 161 DT050234 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn DT5B

30 162 DT050135 Nguyễn Nho Quang Tùng DT5A

31 163 DT050236 Phạm Ngọc Tuyên DT5B

32 164 DT050137 Ngô Thành Vinh DT5A

33 165 DT050238 Phạm Thế Trường Vũ DT5B
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